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        BẢNG CHÀO GIÁ 
 

Đơn vị nhận: Khách hàng   

Địa chỉ:  

Người liên hệ:   

Điện thoại:                   Email:      

 

 

Đơn vị gửi: CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Tiến Lộc 

Điện thoại: 0934552005                Email: tienloc@dqt.com.vn 

Ngày báo giá: 14 - 02 - 2019                Mã báo giá: Mubhld 

 

Xin cám ơn quý khách đã tín nhiệm sản phẩm của Công ty chúng tôi. 

Căn cứ theo yêu cầu khách hàng CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM  xin gửi tới quý khách hàng bản chào giá sau: 

 

STT Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả sản phẩm ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

1 
Mũ bảo hộ 

Bullard - Mỹ 

 

Màu sắc: Trắng, 

vàng, Blue. Green… 

Sản phẩm có tính 

cách điện tốt. Được 

dùng nhiều trong 

điện lực 

 

Chiếc 1 340.000 340.000 

2 Mũ vải kaki 

 

Chất liệu vải kaki. 

Màu xanh. Hoặc 

màu Ghi. Có lót 

mềm trước trán mũ. 

 

Chiếc 1 20.000 20.000 

3 

Mũ bảo hộ 

dành trong nhà 

xưởng 

 

– Vỏ mũ được làm 

bằng chất liệu nhựa 

PE nhẹ, tiện dụng 

rất thích hợp sử 

dụng trong môi 

trường nhà xưởng. 

Nhiều màu để lựa 

chọn 

– Sườn mũ có các lỗ 

thoáng, giảm nhiệt 

độ khi sử dụng, Sản 

phẩm đạt tiêu 

chuẩn: ★CE 

★ANSI Z89 

 

Chiếc 1 75.000 75.000 

4 

Mũ bảo hộ lao 

động Hàn 

Quốc - Kukje - 

Mặt tròn 

 

Màu sắc: Nhiều màu  

 
Chiếc 1 100.000 100.000 
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5 

Mũ bảo hộ lao 

động Hàn 

Quốc - Sseda - 

Mặt vuông - 

vành rộng 

 

Màu sắc: Nhiều màu  

 
Chiếc 1 300.000 300.000 

6 

Mũ bảo hộ lao 

động SSEDA - 

Hàn Quốc - 

Mặt tròn 

 

Màu sắc: Nhiều màu  

 
Chiếc 1 115.000 115.000 

7 

Mũ bảo hộ lao 

động Hàn 

Quốc - SSEDA 

- Mặt vuông 

 

Màu sắc: Nhiều màu  

 
Chiếc 1 125.000 125.000 

8 

Mũ bảo hộ lao 

động Nhật 

Quang Nút vặn 

 

Máu sắc: Nhiều màu  

 
Chiếc 1 59.000 59.000 

9 

Mũ bảo hộ 3M 

- Mỹ Có lỗ 

thoáng - H-

701V 

 

Màu sắc: Trắng, 

vàng, Blue. Green… 

 

Chiếc 1 230.000 230.000 

10 

Mũ nhựa Thùy 

Dương không 

núm vặn 

 

Màu sắc: Trắng, 

vàng, Green. Blue 

 

Chiếc 1 39.000 39.000 

11 

Mũ bảo hộ 

nhật quang 

núm vặn + lót 

xốp 

 

Màu sắc: Trắng. 

Vàng, xanh chuối. 

 

Chiếc 1 60.000 60.000 



 

  

12 

Mũ bảo hộ 

công nhân loại 

2 

 

Mũ bảo hộ công 

nhân. Màu vàng loại 

2. Xuất xứ Việt 

Nam 

 

Chiếc 1 19.000 19.000 

13 

Mũ bảo hộ 

công nhân loại 

1 

 

Mũ bảo hộ công 

nhân. Màu vàng. 

Trắng, Xanh. Hoặc 

Đỏ. Loại 1. Xuất xứ 

Việt Nam 

 

Chiếc 1 25.000 25.000 

Cộng tiền hàng 1.507.000 

Giá trị quy đổi (VNĐ) 1.507.000 

Tồng tiền thuế VAT (10%) 143.200 

Tồng tiền thanh toán 1.650.200 

 

Số tiền bằng chữ: Một triệu sáu trăm năm mươi ngàn hai trăm đồng. 

 

Ghi chú:  

- Thời gian giao hàng: Từ 1 tới 5 ngày. Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt. 

- Phí giao hàng: Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt và địa điểm nhận hàng. 

- Báo giá có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

 Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành thủ tục đặt hàng 

 Thanh toán giá trị còn lại (50%) sau khi nghiệm thu. Bàn giao 

- Góp ý/ Khiếu nại: Nguyễn Tiến Lộc – Điện thoại: 0934552005  

 

Kính chúc Quý Khách Hàng thành công và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất! 

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng. 

 

                                                                                                                    CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 
  

 
 


